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GIÁO ÁN SỐ 01                                 Số tiết 
1
Tổng số tiết đã giảng
0

                                                                Thực hiện ngày  18    tháng  10  năm 2014
Bài 1: PHÂN LOẠI VÀ CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN
Mục tiêu:
· Trang bị cho HS những kiến thức cơ bản về KCĐ.

· HS biết cấu tạo, phân loại, công dụng, các thông số cơ bản của KCĐ.
I. ỔN ĐỊNH LỚP:
Thời gian  3 phút
· Số học sinh vắng :
 Tên: 


· Nội dung cần nhắc nhở:

Học sinh tập trung nghe giảng bài
II.   KIỂM TRA BÀI CŨ:
Thời gian  0 phút
Câu hỏi kiểm tra:
Dự kiến học sinh kiểm tra: 


	Tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


III.   GIẢNG BÀI MỚI:
Thời gian 37 phút
Đồ dùng dạy học:
- Phấn, bảng, micrô, tài liệu học tập
Nội dung phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I
II


	Khái niệm và phân loại:
1/ Khái niệm:
2/ Phân loại:
· Theo công dụng.
· Theo điện áp làm việc.

· Theo nguyên lý làm việc
Các yêu cầu cơ bản về KCĐ:
· Đảm bảo sử dụng lâu dài với các thông số kỹ thuật định mức.

· Phải ổn định nhiệt và ổn định lực điện động.

· VLCĐ phải tốt để khi xảy ra quá áp trong phạm vi vho phép KCĐ không bị chọc thủng.

· Đảm bảo làm việc chính xác, an toàn, gọn nhẹ, dễ lắp ráp, kiểm tra…

· Làm việc ổn định ở các điều kiện khí hậuvà môi trường yêu cầu.
	20
17
	Đàm thoại, giảng giải.
Đàm thoại, gợi mở.

HS xem tài liệu tự trả lời hoặc thuyết trình.
GV tổng kết, chuyển vấn đề.
Giáo viên đặt câu hỏi.
HS tự thảo luận, kết hợp giáo trình đưa ra ý kiến
Đàm thoại, giảng giải.
Giáo viên tóm lược các ý.



IV.  TỔNG KẾT BÀI: 

Thời gian  
3 phút
Giáo viên tổng kết các yêu cầu cơ bản về khí cụ điện.
V.  CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:
Thời gian 
2 phút
1/ Phân loại Khí cụ điện.

2/ Các yêu cầu cơ bản của khí cụ điện.

3/ HS chuẩn bị bài: Lực điện từ, Sự phát nóng KCĐ, Hồ Quang điện
VI.  TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên:

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 
Ngày     tháng     năm 2014

(Ký duyệt)
               Chữ ký giáo viên 


Ngô Hoàng Anh
Phan Đức Long

GIÁO ÁN SỐ 02                                 Số tiết 
1
Tổng số tiết đã giảng
1

                                                                Thực hiện ngày  18  tháng  10  năm 2014
 BÀI 2: LỰC ĐIỆN ĐỘNG TRONG KHÍ CỤ ĐIỆN
Mục tiêu:
· Trang bị cho HS những kiến thức cơ bản về lực điện động.
· HS trình bày và tính toán được lực điện động.
VII. ỔN ĐỊNH LỚP:
Thời gian 2 phút
-    Số học sinh vắng :
 Tên: 


-    Nội dung cần nhắc nhở:


Học sinh tập trung nghe giảng bài
VIII. KIỂM TRA BÀI CŨ:
Thời gian  0 phút
Câu hỏi kiểm tra:
Dự kiến học sinh kiểm tra: 


	Tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


IX. GIẢNG BÀI MỚI:
Thời gian  37 phút
Đồ dùng dạy học
Phấn, bảng , micrô, tài liệu học tập
Nội dung phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I
II

III


	Khái niệm:
- Lực điện động được sinh ra khi một vật dẫn mang dòng điện được đặt trong từ trường. 
- Lực điện động ở trạng thái làm việc bình thường của KCĐ
- Lực điện động ở chế độ ngắn mạch:         

              Ixk  = Kxk 2 Inm 
Trong đó: - Ixk là dòng điện xung 
kích.
                - Inm là trị hiệu dụng dòng 

ngắn mạch xác lập.
- Những vấn đề cần lưu ý khi tinh toán lực điện động
Các phương pháp tính toán lực điện động
1/ Theo phương pháp BIO-XAVA-LAPLACE
2/ Theo phương pháp cân bằng năng lượng:
3/ Hướng của lực điện động:
Tính toán lực điện động cho dòng xoay chiều:
1/ Dòng điện xoay chiều 1 pha:
2/ Dòng điện xoay chiều 3 pha:

	12
15
10


	Đàm thoại, giảng giải
HS xem tài liệu tự trả lời hoặc thuyết trình.
Giáo viên thuyết trình , gợi ý cho HS thảo luận vấn đề ổn định lực điện động
Đàm thoại, giảng giải.
GV nêu vấn đề gợi ý, đặt câu hỏi: Trình bày các phương pháp tính lực điện động.

HS tự thảo luận, kết hợp giáo trình đưa ra ý kiến, công thức tính lực điện động, hướng của lực điện động trong các trường hợp.
Đàm thoại, giảng giải.

GV nêu vấn đề gợi ý, đặt câu hỏi: Trình bày phương pháp tính lực điện động đối với dòng điện xoay chiều.

HS tự thảo luận, kết hợp giáo trình đưa ra ý kiến, công thức tính lực điện độngđối với dòng điện xoay chiều


X. TỔNG KẾT BÀI: 

Thời gian  
4  phút
Giáo viên tổng kết tóm lược các công thức tính lực điện động
XI. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:
Thời gian 
2 phút
1/ Khái niêm về lực điện động.

2/ Các phương pháp tính lực điện động.
XII. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên:

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 
Ngày     tháng     năm 2014

(Ký duyệt)
               Chữ ký giáo viên 


Ngô Hoàng Anh
Phan Đức Long
GIÁO ÁN SỐ 03                                 Số tiết 
1
Tổng số tiết đã giảng
2

                                                                Thực hiện ngày   25  tháng 10   năm 2014
BÀI 3: PHÁT NÓNG KHÍ CỤ ĐIỆN
BÀI 4: TIẾP XÚC ĐIỆN

Mục tiêu:
· Trang bị cho HS những kiến thức cơ bản về phát nóng KCĐ và tiếp xúc điện
· HS hiểu rõ, phân biệt được các chế độ phát nóng của KCĐ và hiểu rõ, nhận biết, phân loại được các dạng tiếp xúc điện và các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp xúc điện.
XIII. ỔN ĐỊNH LỚP:


Thời gian 2 phút
· Số học sinh vắng :
 Tên: 


· Nội dung cần nhắc nhở:


Học sinh tập trung nghe giảng bài
XIV. KIỂM TRA BÀI CŨ:
Thời gian  0 phút
Câu hỏi kiểm tra:
Dự kiến học sinh kiểm tra: 


	Tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


XV. GIẢNG BÀI MỚI:
Thời gian  37 phút
Đồ dùng dạy học
Phấn, bảng , micrô, tài liệu học tập

Nội dung phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I
II

III

IV

V

I

II

III


	Bài 3: SỰ phát nóng KCĐ

Khái niệm
- Nhiệt lượng sinh ra do dòng điện chạy qua cuộn dây hay vật dẫn của KCĐ sẽ gây ra sự phát nóng KCĐ. 
- Sự phát nóng của KCĐ ở trạng thái xác lập nhiệt.
- Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với VLCĐ của KCĐ.

- Các thông số dùng trong tính toán sự phát nóng KCĐ 
Chế độ làm việc dài hạn
1/ Quá trình phát nóng:
2/ Quá trình nguội lạnh::

Chế độ làm việc ngắn hạn.
Chế độ ngắn hạn lặp lại.
Sự phát nóng KCĐ khi ngắn mạch

BÀI 4: TIẾP XÚC ĐIỆN

Khaùi nieäm vaø phaân loaïi
1/ Khái niệm:
· Tiếp xúc điện:

· Bề mặt tiếp xúc:

2/ Phân loại:
· Phân loại theo mối liên kết:

· Tiếp xúc cố định.

· Tiếp xúc đóng - ngắt.

· Tiếp xúc trượt.

· Phân loại theo hình dạng:

· Tiếp xúc điểm.

· Tiếp xúc đường.

· Tiếp xúc mặt.

Điện trở tiếp xúc:
1/ Đại cương về điện trở tiếp xúc:

· Diện tích bề mặt tiếp xúc:

· Điện trở tiếpp xúc:
2/ Các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở tiếp xúc:

· Vật liệu làm tiếp điểm.

· Lực ấn lên tiếp điểm
· Hình dáng tiếp điểm
· Nhiệt độ tiếp điểm.
· Tình trạng bề mặt tiếp xúc.
Yêu cầu đối với tiếp điểm KCĐ
	4
4
4
4
4
8
5

4


	Đàm thoại, giảng giải.
Đàm thoại, gợi mở.
HS xem tài liệu tự trả lời hoặc thuyết trình.

Giáo viên tổng kết chuyển vấn đề.
Đàm thoại, gợi mở.
GV đặt câu hỏi về sự phát nóng của KCĐ ở chế độ làm việc dài hạn.
HS đọc giáo trình, thuyết trình thảo luận nhóm.

GV tổng hởp các ý thuyết trình, chuyển vấn đề
Đàm thoại, gợi mở.
GV đặt câu hỏi về sự phát nóng của KCĐ ở chế độ làm việc ngắn hạn và ngắn hạn lặp lại.
HS đọc giáo trình, thuyết trình thảo luận nhóm.

GV tổng hợp các ý thuyết trình, chuyển vấn đề
Đàm thoại - giảng giải

HS đọc giáo trình, thuyết trình thảo luận nhóm.

GV tổng hởp các ý thuyết trình, chuyển vấn đề
Thuyết trình – giảng giải

GV nêu vấn đề, đặt câu hỏi
HS đọc giáo trình, đưa ra ý kiến nhận xét

GV tổng hợp các ý kiến, chuyển vấn đề
Đàm thoại, gợi mở.
GV nêu vấn đề đặt câu hỏi.
HS đọc giáo trình, đưa ra ý kiến nhận xét

GV tổng hợp các ý kiến nhận xét

Đàm thoại, gợi mở.
GV nêu vấn đề đặt câu hỏi.
HS đọc giáo trình, đưa ra ý kiến nhận xét

GV tổng hợp các ý kiến nhận xét


XVI.  TỔNG KẾT BÀI: 

Thời gian  
3  phút
Giáo viên tổng kết tóm lược các chế độ phát nóng của KCĐ.
XVII.  CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:
Thời gian 
2 phút
1/ HS trình bày khái niệm và các chế độ làm việc của KCĐ.
2/ HS trình bày khái niêm, phân loại và các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp xúc điện.

XVIII.  TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên:

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 
Ngày     tháng     năm 2014

(Ký duyệt)
               Chữ ký giáo viên 


Ngô Hoàng Anh
Phan Đức Long
GIÁO ÁN SỐ 04                                       Số tiết 
1
Tổng số tiết đã giảng
3

                                                                Thực hiện ngày   25  tháng  10  năm 2014
BÀI 5: HỒ QUANG ĐIỆN

Mục tiêu:
· Trang bị cho HS những kiến thức cơ bản về hồ quang điện.

· HS hiểu và giải thích được các hiện tượng phát sinh ra hồ quang điện, biết các phương pháp dập tắt hồ quang điện.

XIX. ỔN ĐỊNH LỚP:


Thời gian 2 phút
· Số học sinh vắng :
 Tên: 


· Nội dung cần nhắc nhở:


Học sinh tập trung nghe giảng bài
XX. KIỂM TRA BÀI CŨ:
Thời gian  0 phút
Câu hỏi kiểm tra:
Dự kiến học sinh kiểm tra: 


	Tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


XXI. GIẢNG BÀI MỚI:
Thời gian  38 phút
Đồ dùng dạy học
Phấn, bảng , micrô, tài liệu học tập

Nội dung phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I
II

III


	Khái niệm
Quá trình phát sinh và dập tắt  hồ quang
1/ Quá trình phát sinh hồ quang:
Hồ quang phát sinh là do môi trường giữa các điện cực bị ion hóa.
· Phát xạ electron do nhiệt.

· Tự phát xạ electron.
· Ion hóa do va chạm.

2/ Quá trình dập tắt hồ quang
Hồ quang được dập tắt khi có quá trình phản ion hóa bao gồm hai hiện tượng:
· Hiện tượng tái hợp.

· Hiện tượng khuếch tán.

Các biện pháp pháp và trang bị dập tắt hồ quang
· Kéo dài hồ quang bằng biện pháp cơ khí.

· Dùng cuộn thổi từ kết hợp với buồng dập hồ quang.
· Dùng buồng dập hồ quang có khe hở quanh co.

· Phân chia hồ quang ra nhiều đoạn ngắn.

· Tăng tốc độ chuyển động của cặp tiếp điểm.

· Kết cấu tiếp điểm bắc cầu.
	9
14
15

	Đàm thoại, giảng giải.
HS chú ý nghe GV giảng, kết hợp xem tài liệu. 
Giáo viên tổng kết chuyển vấn đề.
Thuyết trình - giảng giải

GV nêu vấn đề, đặt câu hỏi

HS đọc giáo trình, thuyết trình thảo luận nhóm.

GV tổng hởp các ý thuyết trình, chuyển vấn đề
Đàm thoại, gợi mở.
GV nêu vấn đề đặt câu hỏi.
HS đọc giáo trình, đưa ra ý kiến nhận xét

GV tổng hợp các ý kiến nhận xét


XXII. TỔNG KẾT BÀI: 

Thời gian  
3  phút
Giáo viên tóm tắt quá trình phát sinh hồ quang và các biện pháp dập tắt hồ quang.
XXIII. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:
Thời gian
2 phút
1/ Hiện tượng và nguyên nhân phát sinh hồ quang điện.

2/ Các biện pháp và trang bị dập tắt hồ quang điện.

3/ HS chuẩn bị bài cơ cấu điện từ

XXIV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên:

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 
Ngày     tháng     năm 2014

(Ký duyệt)
               Chữ ký giáo viên 


Ngô Hoàng Anh
Phan Đức Long

GIÁO ÁN SỐ 05                                 Số tiết 
2
Tổng số tiết đã giảng
4

                                                                Thực hiện ngày   01  tháng  11  năm 2014
BÀI 6: CƠ CẤU ĐIỆN TỪ - NAM CHÂM ĐIỆN
Mục tiêu

· Trang bị cho HS những kiến thức cơ bản về cơ cấu điện từ - nam châm điện
· HS hiểu và giải thích được các ứng dụng liên quan đến mạch từ. Trình bày được cấu tạo mạch từ.
XXV. ỔN ĐỊNH LỚP:


Thời gian 2 phút
· Số học sinh vắng :
 Tên: 


· Nội dung cần nhắc nhở:

Học sinh tập trung nghe giảng bài., chuẩn bị giải bài tập chương I.
XXVI.   KIỂM TRA BÀI CŨ:
Thời gian  0 phút

Câu hỏi kiểm tra:
Dự kiến học sinh kiểm tra: 


	Tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


XXVII. GIẢNG BÀI MỚI:
Thời gian  78 phút
Đồ dùng dạy học
Phấn, bảng , micrô, tài liệu học tập

Nội dung phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I
II

III

IV

V

VI
	Khái niệm chung:
Mạch từ và các định luật về mạch từ:
1/ Các thông số cơ bản
2/ Các định luật cơ bản
a- Định luật Ohm.
b- Định luật Kirchoff 1.

c- Định luật Kirchoff 2.

d- Định luật toàn dòng điện.

Từ dẫn khe hở không khí:
· Cấu tạo mạch từ khe hở không khí.

a- Từ thông chính.
b- Từ thông tản.

c- Từ thông rò.

· Công thức tính từ dẫn khe hở không khí.
Tính toán mạch từ:

1/ Tính toán mạch từ một chiều:

2/ Tính toán mạch từ  xoay chiều:
Tính lực hút điện từ:

1/ Tính lực hút điện từ một chiều:

2/ Tính lực hút điện từ xoay chiều:

Bài tập
	6
10
7
7

8

40


	Đàm thoại, giảng giải.
Thuyết trình - giảng giải

GV nêu vấn đề, đặt câu hỏi

HS đọc giáo trình, thuyết trình thảo luận nhóm.

HS tổng hợp các ý thuyết trình, chuyển vấn đề
Đàm thoại, gợi mở.
GV nêu vấn đề đặt câu hỏi.
HS đọc giáo trình, thảo luận và thuyết trình
GV tổng hợp các ý kiến thuyết trình, chuyển vấn đề
Thuyết trình, giảng giải.
GV nêu vấn đề đặt câu hỏi.
HS đọc giáo trình, đua ra ý kiến nhận xét
GV tổng hợp các ý kiến nhận xét, chuyển vấn đề
Thuyết trình, giảng giải.
GV nêu vấn đề đặt câu hỏi.
HS đọc giáo trình, đưa ra ý kiến nhận xét

GV tổng hợp các ý kiến nhận xét.
GV ra bài tập
HS đọc giáo trình, giải bài tập trên bảng

GV tổng hợp , sửa bài tập cho học sinh.


XXVIII.  TỔNG KẾT BÀI: 

Thời gian  
3  phút
Giáo viên tổng kết các vấn đề liên quan đến mạch từ. Những điểm cần lưa ý khi giải các bài tập trong chương I.
XXIX.  CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:
Thời gian 
4 phút
1/ Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cơ cấu điện từ.
2/ HS chuẩn bị bài học tiếp theo.
XXX.  TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên:

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 
Ngày     tháng     năm 2014

(Ký duyệt)
               Chữ ký giáo viên 


Ngô Hoàng Anh
Phan Đức Long


GIÁO ÁN SỐ 06                                 Số tiết 
1
Tổng số tiết đã giảng
6

                                                                Thực hiện ngày  08   tháng 11  năm 2014
CHƯƠNG II: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT

BÀI 7: CÔNG TẮC

BÀI 8: NÚT NHẤN
Mục tiêu:
· Trang bị cho HS những kiến thức cơ bản về công tắc, nút nhấn
· HS hiểu và giải thích, nhận dạng được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của công tắc, nút nhấn; chọn lựa được công tắc, nút nhấn cho tải tiêu thụ mạch điện, mạng điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:

Thời gian 2 phút
· Số học sinh vắng :
 Tên: 


· Nội dung cần nhắc nhở:

Nhóm học sinh chuẩn bị bài thuyết trình bài công tắc, nút nhấn vào cuối phần học.

II.  KIỂM TRA BÀI CŨ:
Thời gian  0 phút

Câu hỏi kiểm tra:
Dự kiến học sinh kiểm tra: 


	Tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


III. GIẢNG BÀI MỚI:
Thời gian 38 phút
Đồ dùng dạy học
Phấn, bảng , micrô,  vật liệu thật, tài liệu học tập

Nội dung phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I
II

III

I

II

III
	BÀI 1: CÔNG TẮC

Khái quát và công dụng:
Phân loại và cấu tạo:
1/ Phân loại:

· Theo kết cấu bên ngoài.

· Theo kiểu tác động.
· Theo công dụng
2/ Cấu tạo

· Công tắc hộp

· Công tắc vạn năng
· Công tắc hành trình.
Thông số kỹ thuật:
BÀI 2: NÚT NHẤN
Khái quát và công dụng:
Phân loại và cấu tạo: 
1/ Phân loại:

· Theo kết cấu bên ngoài.

· Theo chức năng.
· Theo yêu cầu điều khiển.
· Theo kết cấu bên trong.
2/ Cấu tạo

· Công tắc hộp

· Công tắc vạn năng
· Công tắc hành trình.
Thông số kỹ thuật và đặc điểm sử dụng:


	4
5
5
5
4
5

6

5


	Đàm thoại, giảng giải.
Đàm thoại - giảng giải

GV nêu vấn đề, đặt câu hỏi

HS đọc giáo trình, thuyết trình thảo luận nhóm.

GV cho HS xem vật liệu thật, Thuyết trình - giảng giải
GV nêu vấn đề, đặt câu hỏi

HS đọc giáo trình, thảo luận nhóm, đưa ra ý kiến nhận xét.

Thuyết trình - giảng giải

GV nêu vấn đề, đặt câu hỏi

HS đọc giáo trình, thảo luận nhóm, đưa ra ý kiến nhận xét.

Đàm thoại, giảng giải.

Đàm thoại - giảng giải

GV nêu vấn đề, đặt câu hỏi

HS đọc giáo trình, thuyết trình thảo luận nhóm.
GV cho HS xem vật liệu thật, Thuyết trình - giảng giải
GV nêu vấn đề, đặt câu hỏi

HS đọc giáo trình, thảo luận nhóm, đưa ra ý kiến nhận xét.

Thuyết trình - giảng giải

GV nêu vấn đề, đặt câu hỏi

HS đọc giáo trình, thảo luận nhóm, đưa ra ý kiến nhận xét


IV. TỔNG KẾT BÀI: 

Thời gian  
3  phút
Giáo viên tổng kết cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cầu dao. Nhấn mạnh tính chọn lựa cầu dao trong thực tế.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:
Thời gian 
2  phút
1/ HS trình bày phân loại, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của nút nhấn và công tắc.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên:

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 
Ngày     tháng     năm 2014

(Ký duyệt)
               Chữ ký giáo viên 


Ngô Hoàng Anh
Phan Đức Long
GIÁO ÁN SỐ 07                                 Số tiết 
1
Tổng số tiết đã giảng
7

                                                          Thực hiện ngày     8   tháng   11   năm 2014
BÀI 9: CẦU DAO
Mục tiêu bài học

· Học sinh trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cầu dao.
· Học sinh phân loại, tính toán và lựa chọn được cầu dao trong thực tế.
I. ỔN ĐỊNH LỚP:


Thời gian 2 phút
· Số học sinh vắng :
 Tên: 


· Nội dung cần nhắc nhở:


Học sinh chuẩn bị bài thuyết trình bài cầu dao vào cuối phần học.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ:
Thời gian  0 phút
Câu hỏi kiểm tra:
Dự kiến học sinh kiểm tra: 


	Tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


III. GIẢNG BÀI MỚI:
Thời gian  37 phút
Đồ dùng dạy học
Phấn, bảng , vật thật, tài liệu học tập

Nội dung phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I
II

III


	Khái niệm chung:

Phân loại, cấu tạo và nguyên lý hoạt động
1/ Phân loại:

· Theo kết cấu.
· Theo cách đóng ngắt.
· Theo điều kiện bảo vệ.
· Theo dòng định mức.
· Theo vật liệu cách điện.
· Theo khả năng đóng cắt.
· Theo yêu cầu sử dụng.
2/ Cấu tạo
3/ Nguyên lý hoạt động
Tính chọn cầu dao

	10
10
5
5
7

	Đàm thoại, giảng giải.
Đàm thoại - giảng giải

GV nêu vấn đề, đặt câu hỏi

HS đọc giáo trình, thảo luận nhóm
GV cho HS xem vật thật, tổng hợp các ý thuyết trình, chuyển vấn đề

Thuyết trình - giảng giải

GV nêu vấn đề, đặt câu hỏi

HS đọc giáo trình, thảo luận, đưa ra ý kiến nhận xét.

GV cho SV xem vật thật, thuyết trình, chuyển vấn đề.
Thuyết trình - giảng giải
GV nêu vấn đề, đặt câu hỏi

HS đọc giáo trình, thảo luận nhóm, đưa ra ý kiến nhận xét.


IV. TỔNG KẾT BÀI: 

Thời gian  3 phút
Giáo viên tổng kết cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cầu dao. Nhấn mạnh tính chọn lựa cầu dao trong thực tế.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:
Thời gian  2 phút
1. Học sinh về nhà xem lại bài đã học, và làm bài tập số 9 trang 91.
2. Học sinh chuẩn bị bài Áp tô mát.
VI.  TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên:

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 
Ngày      tháng      năm 2014

(Ký duyệt)
               Chữ ký giáo viên 


Ngô Hoàng Anh
Phan Đức Long

GIÁO ÁN SỐ 08                                 Số tiết 
4
Tổng số tiết đã giảng
8

                                                                Thực hiện ngày   15   tháng   11   năm 2014
BÀI 10: ÁPTÔMÁT

BÀI TẬP ỨNG DỤNG – KIỂM TRA 1 TIẾT

Mục tiêu:
· Trang bị cho HS những kiến thức cơ bản về Áptomát.

· HS hiểu và giải thích, nhận dạng được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của Áptômát, chọn lựa được Áptomát cho tải tiêu thụ, mạch điện, mạng điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:


Thời gian 2 phút
· Số học sinh vắng :
 Tên: 


· Nội dung cần nhắc nhở:


Học sinh chuẩn bị bài thuyết trình bài Áptômát  vào cuối phần học.
II.  KIỂM TRA BÀI CŨ:
Thời gian  0 phút
Câu hỏi kiểm tra:
Dự kiến học sinh kiểm tra: 


	Tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


III. GIẢNG BÀI MỚI:
Thời gian  165 phút
Đồ dùng dạy học
Phấn, bảng , micrô,  vật liệu thật, tài liệu học tập

Nội dung phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I

II

III

IV

V

VI
	Khái niệm chung:

Cấu tạo:
1/ Hệ thống tiếp điểm.
2/ Hệ thống dập hồ quan.
3/ Cơ cấu truyền động.
4/ Phần tử bảo vệ.
Nguyên lý làm việc:
1/ Áptômát dòng cực đại.

2/ Áptômát điện áp thấp.

3/ Áptômát dòng cực tiểu.
3 Áptômat công suất ngược.
Các thông số kỹ thuật và lựa chọn Áptômát:
1/ Thông số kỹ thuật:

2/ Lựa chọn áptômát:
Bài tập ứng dụng

Kiểm tra 1 tiết


	15
20
25
20
40
45


	Đàm thoại, giảng giải.
Đàm thoại - giảng giải

GV nêu vấn đề, đặt câu hỏi

SV đọc giáo trình, thuyết trình thảo luận nhóm.

GV cho SV xem vật liệu thật, tổng hợp các ý thuyết trình, chuyển vấn đề

Thuyết trình – giảng giải.

Học sinh đọc giáo trình
GV cho SV xem vật liệu thật, thuyết trình, chuyển vấn đề.
Thuyết trình - giảng giải

GV nêu vấn đề, đặt câu hỏi

HS đọc giáo trình, thảo luận nhóm, đưa ra ý kiến nhận xét.
GV cho bài tập ứng dụng, hướng dẫn SV giải bài tập.
HS đọc giáo trình, thảo luận nhóm, giải bài tập trên bảng.

GV ra đề kiểm tra trắc nghiệm

HS giải bài kiểm tra trắc nghiệm


IV. TỔNG KẾT BÀI: 

Thời gian  
5  phút
Giáo viên nhấn mạnh nguyên lý hoạt động và những điểm cần lưu ý khi lựa chọn Áptômát.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:
Thời gian 
5  phút
1/ HS trình bày khái niệm, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Áptômát
2/ HS cho biết thông số kỹ thuật và cách lựa chọn Áptômát
3/ HS xem lại toàn bộ các bài đã học để làm bài kiểm tra 1 tiết
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên:

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 
Ngày     tháng     năm 2014

(Ký duyệt)
               Chữ ký giáo viên 


Ngô Hoàng Anh
Phan Đức Long
GIÁO ÁN SỐ 9                                   
     Số tiết   2

Tổng số tiết đã giảng
12

                                                                Thực hiện ngày   29  tháng  11  năm 2014
CHƯƠNG III: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ
BÀI 11 : CẦU CHÌ

Mục tiêu:

· Trang bị cho HS những kiến thức cơ bản về cầu chì.
· HS hiểu và giải thích, nhận dạng được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cầu chì, chọn lựa được cầu chì cho tải tiêu thụ, mạch điện, mạng điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:


Thời gian 2 phút
· Số học sinh vắng :
 Tên: 


· Nội dung cần nhắc nhở:


Học sinh chuẩn bị bài thuyết trình bài cầu chì  vào cuối phần học.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ:
Thời gian  0 phút
Câu hỏi kiểm tra:
Dự kiến học sinh kiểm tra: 


	Tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


III. GIẢNG BÀI MỚI:
Thời gian  80 phút
Đồ dùng dạy học
Phấn, bảng , micrô,  vật liệu thật, tài liệu học tập

Nội dung phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I

II

III


	Khái quát và công dụng

Phân loại, cấu tạo và nguyên lý hoạt động.
1/ Phân loại:

· Loại hở.

· Loại vặn.

· Loại hộp.
· Loại kín trong ống không có thạch anh.

· Loại kín trong ống có thạch anh.

· Cầu chì nổ chậm.

2/ Cấu tạo:
· Vỏ cầu chì.
· Phần tử ngắt mạch (dây chảy cầu chì).

· Các đấu nối.

· Chất dập hồ quang.

· Nắp đậy cầu chì.

3/ Nguyên lý hoạt động:
Tính lựa chọn cầu chì và bài tập

	10
15
15
10
30

	Đàm thoại, giảng giải.
Đàm thoại - giảng giải

GV nêu vấn đề, đặt câu hỏi

HS đọc giáo trình, thuyết trình thảo luận nhóm.

GV cho HS xem vật liệu thật, tổng hợp các ý thuyết trình, chuyển vấn đề
Thuyết trình - giảng giải

HS đọc giáo trình, thảo luận nhóm, đưa ra ý kiến nhận xét.

GV tổng hợp nhận xét, thuyết trình, chuyển vấn đề.
Thuyết trình - giảng giải

GV nêu vấn đề, đặt câu hỏi

HS đọc giáo trình, thảo luận nhóm, đưa ra ý kiến nhận xét.

GV tổng hợp, nhận xét, cho bài tập ứng dụng, hướng dẫn HS giải bài tập.
HS đọc giáo trình, thảo luận nhóm, giải bài tập trên bảng.


IV. TỔNG KẾT BÀI: 

Thời gian  
3  phút
Giáo viên nhấn mạnh nguyên lý hoạt động và những điểm cần lưu ý khi lựa chọn cầu chì.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:
Thời gian 
3 phút
1/ HS trình bày công dụng, phân loại, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cầu chì.
2/ làm bài tập thêm trong giáo trình.

3/ HS chuẩn bị bài rơle điện từ và rơle nhiệt.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên:


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 
Ngày     tháng     năm 2014

(Ký duyệt)
               Chữ ký giáo viên 


Ngô Hoàng Anh
Phan Đức Long
GIÁO ÁN SỐ 10                                 Số tiết 
1
Tổng số tiết đã giảng
14

                                                                Thực hiện ngày   06   tháng  12  năm 2014
BÀI 12 : RƠLE ĐIỆN TỪ

Mục tiêu:

· Trang bị cho HS những kiến thức cơ bản về rơle điện từ

· HS hiểu, giải thích, nhận dạng được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của rơle điện từ và biết vận dụng lựa chọn rơle điện từ trong thực tế.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:


Thời gian 2 phút
-    Số học sinh vắng :
 Tên: 


-    Nội dung cần nhắc nhở:


Nhóm HS chuẩn bị bài thuyết trình bài rơle điện từ vào cuối giờ học.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ:
Thời gian  0 phút
Câu hỏi kiểm tra:
Dự kiến học sinh kiểm tra: 


	Tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


III. GIẢNG BÀI MỚI:
Thời gian  38 phút
Đồ dùng dạy học
Phấn, bảng , micrô,  vật liệu thật, tài liệu học tập

Nội dung phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I

II

III

IV

V


	Khái niệm:

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động:

1/ Cấu tạo:

· Hệ thống tiếp điểm.

· Nam châm điện.

· Các bộ phận khác.

2/ Nguyên lý hoạt động:
Các thông số kỹ thuật và cách lựa chọn rơle điện từ.

· Dòng điện định mức.
· Điện áp làm việc (điện áp cách ly).

· Điện áp định mức của cuộn áp (đ/v rơle điện áp).

· Dòng điện định mức của cuộn dòng (đ/v rơle dòng điện). 
Rơle dòng điện:

1/ Phân loại,  cấu tạo:

2/ Nguyên lý hoạt động:

Rơle điện áp:

1/ Phân loại,  cấu tạo:

2/ Nguyên lý hoạt động:

	5
5
5
5
9
9

	Đàm thoại, giảng giải.

Đàm thoại - giảng giải

GV nêu vấn đề, đặt câu hỏi

HS đọc giáo trình, thuyết trình thảo luận nhóm.

GV cho SV xem vật liệu thật, tổng hợp các ý thuyết trình, chuyển vấn đề
Thuyết trình - giảng giải

Thuyết trình - giảng giải

HS đọc giáo trình, thảo luận nhóm, đưa ra ý kiến nhận xét.

GV tổng hợp, nhận xét, chuyển vấn đề.




IV. TỔNG KẾT BÀI: 

Thời gian  
3  phút
Giáo viên nhấn mạnh nguyên lý hoạt động và những điểm cần lưu ý khi lựa chọn khi lựa chọn rơle điện từ trong thực tế.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:
Thời gian 
2  phút
1/ HS trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của rơle điện từ, rơle điện áp, rơle dòng điện.
2/ HS hãy cho biết thông số kỹ thuật của rơle và cách chọn lực rơle.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên:


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 
Ngày     tháng     năm 2014

(Ký duyệt)
               Chữ ký giáo viên 


Ngô Hoàng Anh
Phan Đức Long

GIÁO ÁN SỐ 11                                 Số tiết 
1
Tổng số tiết đã giảng
15

                                                                Thực hiện ngày   06   tháng  12  năm 2014
BÀI 13 : RƠLE NHIỆT

Mục tiêu:

· Trang bị cho HS những kiến thức cơ bản về rơle nhiệt.

· HS hiểu, giải thích, nhận dạng được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của rơle nhiệt và biết vận dụng lựa chọn rơle nhiệt trong thực tế.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:


Thời gian 2 phút
· Số học sinh vắng :
 Tên: 


· Nội dung cần nhắc nhở:


Học sinh tập trung nghe giảng bài
II. KIỂM TRA BÀI CŨ:
Thời gian  0 phút
Câu hỏi kiểm tra:
Dự kiến học sinh kiểm tra: 


	Tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


III. GIẢNG BÀI MỚI:
Thời gian  36 phút
Đồ dùng dạy học
Phấn, bảng , micrô,  vật liệu thật, tài liệu học tập

Nội dung phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I

II

III


	Khái niệm:

Cấu tạo , nguyên lý hoạt động và phân loại:

1/ Cấu tạo:

· Hệ thống tiếp điểm.

· Thanh lưỡng kim.
· Phần tử đốt nóng.

· Các bộ phận khác.

2.Nguyên lý hoạt động:
3/ Phân loại:

· Theo kết cấu.

· Theo yêu cầu sử dụng.

· Theo phương thức đốt nóng.
Lựa chọn rơle nhiệt và thông số kỹ thuật:
1/ Lụa chọn rơle:
· Chọn theo đặc tuyến (A-s)
· Chọn theo dòng điện định mức.
2/ Thông số kỹ thuật:

Biết được rơle tác động trực tiếp, gián tiếp hay hỗn hợp.

· Dòng điện định của rơle nhiệt.
· Điện áp định mức của rơle nhiệt (điện áp cách điện).
· 
	5
7
8
8
8

	Đàm thoại, giảng giải.

Đàm thoại - giảng giải

GV nêu vấn đề, đặt câu hỏi

HS đọc giáo trình, thuyết trình thảo luận nhóm.
GV cho SV xem vật liệu thật, tổng hợp các ý thuyết trình, chuyển vấn đề
Thuyết trình - giảng giải

HS đọc giáo trình, thảo luận nhóm, đưa ra ý kiến nhận xét.

GV tổng hợp, nhận xét, chuyển vấn đề.




IV. TỔNG KẾT BÀI: 

Thời gian  
4  phút
Giáo viên nhấn mạnh nguyên lý hoạt động và những điểm cần lưu ý khi lựa chọn khi lựa chọn rơle điện từ trong thực tế.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:
Thời gian
2  phút
1/ HS trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt dông và phân loại rơle nhiệt.
2/ HS cho biết thông số kỹ thuật và cách lựa chọn rơle nhiệt.
3/ HS chuẩn bị bài tiếp theo.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên:


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 
Ngày     tháng     năm 2014

(Ký duyệt)
               Chữ ký giáo viên 


Ngô Hoàng Anh
Phan Đức Long

GIÁO ÁN SỐ 12                                 Số tiết 
2
Tổng số tiết đã giảng
16

                                                                Thực hiện ngày  13    tháng  12  năm 2014
BÀI 14 : THIẾT BỊ CHỐNG RÒ
Mục tiêu:

· Mục đích: Trang bị cho HS những kiến thức cơ bản về thiết bị chống rò.
· Yêu cầu: HS hiểu, giải thích, nhận dạng được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị chống rò 1 pha, 3 pha và biết vận dụng chọn lựa được thiết bị chống rò trong thực tế.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:


Thời gian 2 phút
-    Số học sinh vắng :
 Tên: 


-    Nội dung cần nhắc nhở:


Học sinh chuẩn bị bài thuyết trình thiết bị chống rò;  soạn và giải bài tập chương 3.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ:
Thời gian  0 phút
Câu hỏi kiểm tra:
Dự kiến học sinh kiểm tra: 


	Tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


III. GIẢNG BÀI MỚI:
Thời gian  80 phút
Đồ dùng dạy học
Phấn, bảng , micrô,  vật liệu thật, tài liệu học tập

Nội dung phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I

II

III

IV
	Khái niệm:

Cấu tạo , nguyên lý hoạt động :
1/ Cấu tạo: Gồm các phần tử chính:
· Mạch từ
· Bộ phận khuếch đại.
· Cơ cấu tác động: Rơ le mở. mạch, các bộ phận khác.
2/ Nguyên lý làm việc của thiết bị chống rò 1 pha:
3/ Nguyên lý làm việc của thiết bị chống rò 3 pha: 

Thông số kỹ thuật và những vấn đề cần lưu ý khi sử dụng thiết bị chống rò:
1/ Thông số kỹ thuật:
· Dòng điện định mức.
· Điện áp định mức.
· Trị số dòng rò.

2/ Những vấn đề cần lưu ý:
· Cách đấu nối dây:
· Chọn lựa đúng trị số dòng rò.
· Phối hợp đấu nối với các KCĐ khác.
Bài tập ứng dụng


	6
7

10
7
5
5
40


	Đàm thoại, giảng giải.

Đàm thoại - giảng giải

GV nêu vấn đề, đặt câu hỏi

HS đọc giáo trình, thuyết trình thảo luận nhóm.
GV cho SV xem vật liệu thật, tổng hợp các ý thuyết trình, chuyển vấn đề
Thuyết trình - giảng giải

HS đọc giáo trình, thảo luận nhóm, đưa ra ý kiến nhận xét.

GV tổng hợp, nhận xét, chuyển vấn đề.

Thuyết trình - giảng giải

HS đọc giáo trình, thảo luận nhóm, đưa ra ý kiến nhận xét.

GV tổng hợp, nhận xét.
GV tổng hợp, nhận xét, cho bài tập ứng dụng, hướng dẫn HS giải bài tập.

HS đọc giáo trình, thảo luận nhóm, giải bài tập trên bảng.


IV. TỔNG KẾT BÀI: 

Thời gian  
5  phút
Giáo viên nhấn mạnh nguyên lý hoạt động và những điểm cần lưu ý khi lựa chọn khi lựa chọn thiết bị chống rò.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:
Thời gian 
3  phút
1/ HS trình bày công dụng, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị chống rò.
2/ HS xem lại các bài tập đã giải và giải thêm các bài tập trong giáo trình.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên:


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 
Ngày     tháng     năm 2014

(Ký duyệt)
               Chữ ký giáo viên 


Ngô Hoàng Anh
Phan Đức Long
GIÁO ÁN SỐ 13                                       Số tiết 
2
Tổng số tiết đã giảng
18

                                                                Thực hiện ngày  20  tháng 12  năm 2014
CHƯƠNG III: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

BÀI 15 : CÔNG TẮC TƠ - KHỞI ĐỘNG TỪ

Mục tiêu:

· Mục đích: Trang bị cho HS những kiến thức cơ bản về công tắc tơ

· Yêu cầu: HS hiểu và giải thích, nhận dạng được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của công tắc tơ, chọn lựa được công tắc tơ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:
Thời gian 2 phút
-    Số học sinh vắng :
 Tên: 


-    Nội dung cần nhắc nhở:


HS chuẩn bị bài thuyết trình bài công tắc tơ vào cuối giờ học.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ:
Thời gian  0 phút
Câu hỏi kiểm tra:
Dự kiến học sinh kiểm tra: 


	Tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


III. GIẢNG BÀI MỚI:
Thời gian  82 phút
Đồ dùng dạy học
Phấn, bảng , micrô,  vật liệu thật, tài liệu học tập

Nội dung phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I

II

III

IV

I

II

III

IV

	A/: CÔNG TẮC TƠ

Khái niệm, phân loại và các yêu cầu cơ bản

1/ Khái niệm:

2/ Phân loại:

· Theo nguyên lý truyền động:

· Theo điện áp sử dụng:

3/ Các yêu cầu cơ  bản

Cấu tạo:

Cấu tạo công tắc tơ gồm có các bộ phận chính như sau:

1/ Cơ  cấu điện từ:

2/ Hệ  thống dập hồ quang:

3/ Hệ thống tiếp điểm:

4/ Hệ thống lò xo:
Nguyên lý hoạt động:

· Khi công tắc tơ chưa được cấp điện.

· Khi công tắc tơ được cấp điện
Tính chọn công tắc tơ:

1/ Chọn công tắc tơ theo tiêu chuẩn IEC-974-4:

2/ Chọn công tắc tơ sử dụng điện áp DC:

3/ Tần suất sử dụng và thừa số vận hành:

B/ KHỞI ĐỘNG TỪ

Khái niệm và phân loại:

1/ Khái niệm:

2/ Phân loại:

· Khởi động từ đơn:

· Khởi động từ kép:

Cấu tạo và nguyên lý làm việc:

1/ Cấu tạo:

2/ Nguyên lý làm việc

· Khi có điện áp đặt vào cuôn dây của khởi động từ → hệ thống tiếp điểm sẽ chuyển trạng thái làm việc.

· Khi có sự cố quá tải → rơle nhiệt sẽ tác động và cắt điện côn dây công tắc tơ → hệ thống tiếp điểm chuyển trạng thái lám việc.
Thông số kỹ thuật – lựa chọn lắp đặt:

1/ Thông số kỹ thuật:

· Điện áp đặt vào cuôn dây KĐT.

· Dòng điện qua tiếp điểm chính.

· Rơle nhiệt.
2/ Lựa chọn lắp đặt:

Mạch ứng dụng:

1/ Mạch điều khiển ĐC quay theo 1 chiều:

2/ Mạch điều khiển ĐC quay theo hai chiều:
	10
10
10
10
10

10

10

12

	Đàm thoại - giảng giải

GV nêu vấn đề, đặt câu hỏi

HS đọc giáo trình, thuyết trình thảo luận nhóm.

GV tổng hợp các ý thuyết trình, chuyển vấn đề

Thuyết trình - giảng giải

HS đọc giáo trình, thảo luận nhóm, đưa ra ý kiến nhận xét.

GV tổng hợp nhận xét, thuyết trình, chuyển vấn đề.
Thuyết trình - giảng giải

GV nêu vấn đề, đặt câu hỏi

HS đọc giáo trình, thảo luận nhóm, đưa ra ý kiến nhận xét.

GV tổng hợp, nhận xét, cho bài tập ứng dụng, chuyển vấn đề.

Thuyết trình - giảng giải

Đàm thoại - giảng giải

GV nêu vấn đề, đặt câu hỏi

HS đọc giáo trình, thuyết trình thảo luận nhóm.

GV tổng hợp các ý thuyết trình, chuyển vấn đề
Thuyết trình - giảng giải

HS đọc giáo trình, thảo luận nhóm, đưa ra ý kiến nhận xét.

GV tổng hợp nhận xét, thuyết trình, chuyển vấn đề.
Đàm thoại - giảng giải

GV nêu vấn đề, đặt câu hỏi

HS đọc giáo trình, thảo luận nhóm, đưa ra ý kiến nhận xét.

GV tổng hợp, nhận xét, cho bài tập ứng dụng, chuyển vấn đề.

Đàm thoại - giảng giải

GV nêu vấn đề, đặt câu hỏi

HS đọc giáo trình, thảo luận nhóm, đưa ra ý kiến nhận xét.


IV. TỔNG KẾT BÀI: 

Thời gian  
3  phút
Giáo viên nhấn mạnh nguyên lý hoạt động và những điểm cần lưu ý khi lựa chọn công tắc tơ.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:
Thời gian 
2  phút
1/ HS trình bày công dụng, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của công tắc tơ, khởi động từ.
2/ HS cho biết  thông số kỹ thuật và cách lựa chọn lắp đặt công tắc tơ , khởi động từ.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên:


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 
Ngày     tháng     năm 2014

(Ký duyệt)
               Chữ ký giáo viên 


Ngô Hoàng Anh
Phan Đức Long

GIÁO ÁN SỐ 14                                 Số tiết 
1
Tổng số tiết đã giảng
20

                                                                Thực hiện ngày   27   tháng  12  năm 2014
BÀI 16 : RƠLE TRUNG GIAN
BÀI 17 : RƠLE TỐC ĐỘ
Mục tiêu:

· Trang bị cho HS những kiến thức cơ bản về rơle trung gian - rơle tốc độ
· HS hiểu và giải thích, nhận dạng được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và  chọn lựa được rơle trung gian -  rơle tốc độ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:

Thời gian 2 phút
· Số học sinh vắng :
 Tên: 


· Nội dung cần nhắc nhở:


HS chuẩn bị bài thuyết trình mạch ứng dụng – đề tài rơle trung gian và tốc độ vào cuối phần học.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ:
Thời gian  0 phút
Câu hỏi kiểm tra:
Dự kiến học sinh kiểm tra: 


	Tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


III. GIẢNG BÀI MỚI:
Thời gian  38 phút
Đồ dùng dạy học
Phấn, bảng , micrô,  vật liệu thật, tài liệu học tập

Nội dung phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I

II


	Rơle trung gian:
1/ Khái niệm:

2/ Cấu tạo và nguyên lý làm việc:
a. Cấu tạo:
· Hệ thống tiếp điểm.

· Mạch từ.

· Các bộ phận khác.

b. Nguyên lý làm việc:

3/ Các thông số kỹ thuật:

· Điện áp định mức của cuộn dây rơle.

· Điện áp định mức (cách ly) của các tiếp điểm.

· Dòng điện định mức qua các tiếp điểm

RƠ LE TỐC ĐỘ
1/ Khái niệm - công dụng:
a. Khái niệm:

b. Công dụng

2/ Cấu tạo và nguyên lý làm việc

a. Cấu tạo:
b. Nguyên lý làm việc:
· Rơle tốc độ kiểu cảm ứng.

· Rơle tốc độ kiểu ly tâm
	5
8
10
5
10

	Đàm thoại - giảng giải

GV nêu vấn đề, đặt câu hỏi

HS đọc giáo trình, thuyết trình thảo luận nhóm.

GV tổng hợp các ý thuyết trình, chuyển vấn đề
Đàm thoại - giảng giải

GV nêu vấn đề, đặt câu hỏi

HS đọc giáo trình, thảo luận nhóm, đưa ra ý kiến nhận xét.

GV tổng hợp các ý thuyết trình.



IV. TỔNG KẾT BÀI: 

Thời gian  
3  phút

Giáo viên nhấn mạnh nguyên lý hoạt động và những điểm cần lưu ý khi lựa chọn rơle trung gian - rơle tốc độ.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:
Thời gian 
2  phút
1/ HS cho biết công dụng, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của rơ le trung gian và rơ le tốc độ.
2/ HS về nhà chuẩn bị bài học tiếp theo
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên:


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 
Ngày     tháng     năm 2014

(Ký duyệt)
               Chữ ký giáo viên 


Ngô Hoàng Anh
Phan Đức Long

GIÁO ÁN SỐ 15                                 Số tiết 
3
Tổng số tiết đã giảng
21

                                                                Thực hiện ngày   03   tháng  01  năm 2015
BÀI 18 : RƠLE THỜI GIAN

BÀI TẬP ỨNG DỤNG – KIỂM TRA 1 TIẾT

Mục tiêu:

· Trang bị cho HS những kiến thức cơ bản về rơle thời gian.

· HS hiểu và giải thích, nhận dạng được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và  chọn lựa được rơle thời gian theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:


Thời gian 2 phút
-    Số học sinh vắng :
 Tên: 


-    Nội dung cần nhắc nhở:


HS chuẩn bị bài thuyết trình mạch ứng dụng – đề tài rơle thời gian vào cuối phần học.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ:
Thời gian  0 phút
Câu hỏi kiểm tra:
Dự kiến học sinh kiểm tra: 


	Tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


III. GIẢNG BÀI MỚI:
Thời gian  123 phút
Đồ dùng dạy học
Phấn, bảng , micrô,  vật liệu thật, tài liệu học tập

Nội dung phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I

II
III
IV
V
	Khái niệm

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của rơle thời gian điện từ

1/ Cấu tạo:

2/ Nguyên lý hoạt động

Một số loại rơ le thời gian điện tử

1/ Rơ le thời gian bán dẫn.

2/ Rơ le thời gian vi mạch.

3/ Rơ le thời gian on delay.

2/ Rơ le thời gian off delay.

Bài tập ứng dụng

Kiểm tra 1 tiết


	5

15

18

40
45
	Đàm thoại - giảng giải

Đàm thoại - giảng giải

GV nêu vấn đề, đặt câu hỏi

HS đọc giáo trình, thuyết trình thảo luận nhóm.

GV tổng hợp các ý thuyết trình, chuyển vấn đề
Đàm thoại - giảng giải

GV nêu vấn đề, đặt câu hỏi

HS đọc giáo trình, thuyết trình thảo luận nhóm.

GV tổng hợp các ý thuyết trình. 
GV cho bài tập ứng dụng, hướng dẫn SV giải bài tập.

HS đọc giáo trình, thảo luận nhóm, giải bài tập trên bảng.

GV ra đề kiểm tra trắc nghiệm

HS giải bài kiểm tra trắc nghiệm


IV. TỔNG KẾT BÀI: 

Thời gian  
5  phút
Giáo viên nhấn mạnh nguyên lý hoạt động và những điểm cần lưu ý khi lựa chọn thiết kế mạch ứng dụng của rơle thời gian.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:
Thời gian 
3  phút
1/ HS trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của rơ le thời gian.
2/ HS xem lại các bài tập đã giải và làm thêm bài tập trong giáo trình.

3/ HS chuẩn bị chương V.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên:


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 
Ngày     tháng     năm 2014

(Ký duyệt)
               Chữ ký giáo viên 


Ngô Hoàng Anh
Phan Đức Long

GIÁO ÁN SỐ 16                                 Số tiết 
3
Tổng số tiết đã giảng
24

                                                                Thực hiện ngày   10   tháng   01  năm 2014
CHƯƠNG V: MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG

BÀI 19: MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 3 PHA
Mục tiêu:
· Trang bị cho HS những kiến thức cơ bản về một số mạch điều khiển động cơ ba pha.
· HS hiểu và giải thích, nhận dạng được mạch điều khiển, mạch động lực, và nguyên lý hoạt động của một số mạch điều khiển động cơ 3 pha.
I.  ỔN ĐỊNH LỚP:


Thời gian 2 phút
-    Số học sinh vắng :
 Tên: 


-    Nội dung cần nhắc nhở:


Nhóm học sinh chuẩn bị bài thuyết trình mạch ứng dụng vào cuối phần học.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ:
Thời gian  0 phút
Câu hỏi kiểm tra:
Dự kiến học sinh kiểm tra: 


	Tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


III. GIẢNG BÀI MỚI:
Thời gian  125 phút
Đồ dùng dạy học
Phấn, bảng , micrô,  vật liệu thật, tài liệu học tập

Nội dung phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I

II

III

IV

V
VI
	Mạch khởi động trực tiếp động cơ 3 pha:
Mạch điều khiển động cơ quay theo hai chiều:
Mạch đảo chiều quay trực tiếp sử dụng nút bấm:
Mạch điện ứng dụng rơle thời gian điều khiển động cơ đổi nối Y/Δ:

Mạch điện ứng dụng rơle tốc độ để tác động hãm động cơ

Mạch điều khiển và hãm động năng động cơ không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc quay theo hai chiều


	20
20
20
25
20

20
	Đàm thoại - giảng giải

GV nêu vấn đề, đặt câu hỏi

HS đọc giáo trình, thuyết trình thảo luận nhóm.

GV tổng hợp các ý thuyết trình, chuyển vấn đề
Đàm thoại - giảng giải

GV nêu vấn đề, đặt câu hỏi

HS đọc giáo trình, thuyết trình thảo luận nhóm.

GV tổng hợp các ý thuyết trình. 
Đàm thoại - giảng giải

GV nêu vấn đề, đặt câu hỏi

HS đọc giáo trình, thuyết trình thảo luận nhóm.

Đàm thoại - giảng giải

GV nêu vấn đề, đặt câu hỏi

HS đọc giáo trình, thuyết trình thảo luận nhóm.

GV tổng hợp các ý thuyết trình, chuyển vấn đề
Đàm thoại - giảng giải

GV nêu vấn đề, đặt câu hỏi

HS đọc giáo trình, thuyết trình thảo luận nhóm.

GV tổng hợp các ý thuyết trình, chuyển vấn đề
Đàm thoại - giảng giải

GV nêu vấn đề, đặt câu hỏi

HS đọc giáo trình, thuyết trình thảo luận nhóm.

GV tổng hợp các ý thuyết trình, chuyển vấn đề


IV. TỔNG KẾT BÀI: 

Thời gian  
5  phút
Giáo viên nhấn mạnh nguyên lý hoạt động và những điểm cần lưu ý khi lựa chọn thiết kế mạch ứng dụng của rơle thời gian.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:
Thời gian 
 3  phút
1/ HS xem lại các mạch điều khiển động cơ 3 pha.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên:


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 
Ngày     tháng     năm 2014

(Ký duyệt)
               Chữ ký giáo viên 


Ngô Hoàng Anh
Phan Đức Long

GIÁO ÁN SỐ 17                                 Số tiết 
1
Tổng số tiết đã giảng
27

                                                                Thực hiện ngày   17   tháng   1  năm 2015
BÀI 20: MẠCH KHỐNG CHẾ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU

Mục tiêu:
· Trang bị cho HS những kiến thức cơ bản về một số mạch khống chế động cơ điện một chiều.

· HS hiểu và giải thích, nhận dạng được mạch điều khiểnvà nguyên lý hoạt động của một số mạch khống chế động cơ điện một chiều

I. ỔN ĐỊNH LỚP:


Thời gian 2 phút
-    Số học sinh vắng :
 Tên: 


-    Nội dung cần nhắc nhở:


Nhóm học sinh chuẩn bị bài thuyết trình mạch ứng dụng vào cuối phần học.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ:
Thời gian  0 phút
Câu hỏi kiểm tra:
Dự kiến học sinh kiểm tra: 


	Tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


III. GIẢNG BÀI MỚI:
Thời gian  37 phút
Đồ dùng dạy học
Phấn, bảng , micrô,  vật liệu thật, tài liệu học tập

Nội dung phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I

II


	Mạch mở máy động cơ điện một chiều kích từ độc lập qua 2 cấp điện trở phụ theo nguyên tắc thời gian

Mạch mở máy và hãm động năng theo nguyên tắc thời gian


	20

17


	Đàm thoại - giảng giải

GV nêu vấn đề, đặt câu hỏi

HS đọc giáo trình, thuyết trình thảo luận nhóm.

GV tổng hợp các ý thuyết trình, chuyển vấn đề
Đàm thoại - giảng giải

GV nêu vấn đề, đặt câu hỏi

HS đọc giáo trình, thuyết trình thảo luận nhóm.

GV tổng hợp các ý thuyết trình. 


IV. TỔNG KẾT BÀI: 

Thời gian  
3  phút
Giáo viên nhấn mạnh nguyên lý hoạt động của các mạch khống chế động cơ điện một chiều.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:
Thời gian 
2  phút
1/ HS xem lại nội dung các bài đã học và xây dưng đề cương ôn tập kết thúc môn học
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên:


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 
Ngày     tháng     năm 2014

(Ký duyệt)
               Chữ ký giáo viên 


Ngô Hoàng Anh
Phan Đức Long

